
STT SBD HỌ VÀ TÊN NTNS Nơi sinh GT Ghi chú

1 20101 Ngô Thị Bình An 19/06/2000 Bình Thuận Nữ

2 20102 Nguyễn Thị Trâm Anh 28/10/2000 Quảng Trị Nữ

3 20103 Phạm Ngọc Anh 25/03/1984 Kiên Giang Nữ

4 20104 Châu Thị Ngọc Bích 24/01/1990 Đồng Nai Nữ

5 20105 Nguyễn Thị Châu 24/05/2000 Bình Định Nữ

6 20106 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 20/03/1980 TP.HCM Nữ

7 20107 Phạm Thị Mỹ Duy 11/04/1993 Quảng Ngãi Nữ

8 20108 Phing Ka Đuy 01/01/1994 Ninh Thuận Nữ

9 20109 Nguyễn Thị Kiều Duyên 29/08/1999 Đăk Lăk Nữ

10 20110 Trần Thị Mỹ Duyên 10/03/1996 Quảng Ngãi Nữ

11 20111 Mai Ngọc Hà 19/12/1987 TP.HCM Nữ

12 20112 Nguyễn Thị Thu Hà 23/03/2000 Quảng Ngãi Nữ

13 20113 Nguyễn Thúy Hằng 18/09/2000 Bình Định Nữ

14 20114 Nguyễn Thị Huệ 14/09/1984 TP.HCM Nữ

15 20115 Đoàn Thị Minh Huyền 25/01/2000 Quảng Ngãi Nữ

16 20116 Đoàn Thị Quỳnh Lam 02/01/1980 Khánh Hòa Nữ

17 20117 Đặng Thị Út Lâm 12/01/2002 TP.HCM Nữ

18 20118 Đặng Trúc Lan 03/06/1998 TP.HCM Nữ

19 20119 Đinh Thị Lộc Lan 02/01/1999 Lâm Đồng Nữ

20 20120 Bùi Thanh Loan 20/01/1995 Bến Tre Nữ

21 20121 Nguyễn Thị Phương Lý 07/09/1998 BR-VT Nữ

22 20122 Phạm Thị Tiểu Mãng 19/02/2000 Quảng Ngãi Nữ

23 20123 Lưu Thị Hoàng My 16/10/1997 Ninh Thuận Nữ

24 20124 Ngô Mỹ Ngọc 05/06/1994 TP.HCM Nữ

25 20125 Nguyễn Thị Nhâm 04/06/1998 Quảng Ngãi Nữ

26 20126 Huỳnh Thị Thúy Nhi 02/04/2000 Long An Nữ

27 20127 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 24/08/1995 TP.HCM Nữ

NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON _ KHÓA 16 - THI LẦN 1

MÔN THI: Thực hành nghề nghiệp

KỲ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 25/8/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH SỐ 1



STT SBD HỌ VÀ TÊN NTNS Nơi sinh GT Ghi chú

28 20128 Vũ Hồng Yến Nhi 21/09/2000 TP.HCM Nữ

29 20129 Lê Thị Hồng Nhung 30/07/1997 TP.HCM Nữ

30 20130 Nguyễn Thái Hồng Nhung 28/03/1999 TP.HCM Nữ

31 20131 Nguyễn Thị Tường Oanh 04/08/1999 Quảng Ngãi Nữ

32 20132 Trần Phi Phụng 31/07/2000 TP.HCM Nữ

33 20133 Võ Thị Bích Quyên 30/12/2000 Bến Tre Nữ

34 20134 Trần Thị Hương Quỳnh 07/08/2000 TP.HCM NữEND #REF!
Trần Thị Diễm 27/12/1986 Bến Tre Nữ Miễn thi

TS. Nguyễn Bá Cần

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)



STT SBD HỌ VÀ TÊN NTNS Nơi sinh GT Ghi chú

1 20135 Nguyễn Thị Thu Tâm 29/03/2000 Quảng Ngãi Nữ

2 20136 Nguyễn Thị Thảo 01/05/1995 BR-VT Nữ

3 20137 Ka Thở 17/09/2000 Lâm Đồng Nữ

4 20138 Trần Hoài Thư 11/10/2002 TP.HCM Nữ

5 20139 Trần Thị Anh Thư 31/12/1999 TP.HCM Nữ

6 20140 Ngô Thị Mỹ Tiên 08/09/1999 TP.HCM Nữ

7 20141 Nguyễn Ngọc Tiên 10/06/1996 Trà Vinh Nữ

8 20142 Nguyễn Thị Thu Tình 23/04/2000 Quảng Ngãi Nữ

9 20143 Nguyễn Thị Trang 21/02/2000 Bình Thuận Nữ

10 20144 Nguyễn Trần Thị Thùy Trang 23/09/1995 TP.HCM Nữ

11 20145 Võ Thị Huyền Trang 15/04/1997 Long AN Nữ

12 20146 Nguyễn Gia Thùy Trinh 23/03/2000 TP.HCM Nữ

13 20147 Lê  Kiều Truyên 22/08/1995 Bến Tre Nữ

14 20148 Huỳnh Lê Tuấn 15/07/1995 Cần Thơ Nam

15 20149 Phạm Thị Ánh Tuyết 03/10/1998 Bình Thuận Nữ

16 20150 Thạch Thị Kim Ty 08/08/1984 TP.HCM Nữ

17 20151 Lê Thị Hạ Uyên 22/04/1999 Quảng Trị Nữ

18 20152 Nguyễn Thị Thúy Vi 09/08/1994 TP.HCM Nữ

19 20153 Võ Thúy Vy 14/07/2000 TP.HCM Nữ

20 20154 Nguyễn Thị Kim Yến 31/07/1999 TP.HCM NữEND #REF!
Trần Thị Diễm 27/12/1986 Bến Tre Nữ Miễn thi

TS. Nguyễn Bá Cần

NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON _ KHÓA 16 - THI LẦN 1

MÔN THI: Thực hành nghề nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

KỲ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 25/8/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH SỐ 2



STT SBD HỌ VÀ TÊN NTNS Nơi sinh GT Ghi chú

1 20155 Phan Thị Mỹ Linh 01/02/1999 Hà Nội Nữ

2 20156 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 13/11/1999 TP.HCM NữEND #REF!
Trần Thị Diễm 27/12/1986 Bến Tre Nữ Miễn thi

TS. Nguyễn Bá Cần

NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON _ KHÓA 15 - THI LẦN 1

MÔN THI: Thực hành nghề nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

KỲ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 25/8/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH SỐ 2



STT SBD HỌ VÀ TÊN NTNS Nơi sinh GT Ghi chú

1 20157 Lê Minh Ý 01/01/1997 TP.HCM NữEND #REF!
Trần Thị Diễm 27/12/1986 Bến Tre Nữ Miễn thi

TS. Nguyễn Bá Cần

NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON _ KHÓA 16 - THI LẦN 1

MÔN THI: Thực hành nghề nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

KỲ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 25/8/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH SỐ 2



STT SBD HỌ VÀ TÊN NTNS Nơi sinh GT Ghi chú

1 20158 Thái Thị Kim Chi 14/09/1986 Bến Tre Nữ

2 20159 Ngô Thị Thu Diễm 25/02/1989 Bến Tre Nữ

3 20160 Trần Thị Hở 07/04/1992 Bến Tre Nữ

4 20161 Nguyễn Thị Muội 25/10/1987 Bến Tre Nữ

5 20162 Nguyễn Thị Ngọc Nghi 03/01/1990 Bến Tre Nữ

6 20163 Hà Thị Oanh Oanh 03/06/1991 Bến Tre Nữ

7 20164 Nguyễn Thị Hồng Phúc 24/06/1991 Long An Nữ

8 20165 Phan Lê Thanh Phương 10/07/1989 Bến Tre Nữ

9 20166 Huỳnh Thị Lan Quyên 03/01/1994 Bến Tre Nữ

10 20167 Nguyễn Thị Nhàn Thanh 09/03/1988 Bến Tre Nữ

11 20168 Mai Thị Bé Thương 20/08/1991 Bến Tre Nữ

12 20169 Đào Hồng Trang 28/02/1988 Bến Tre Nữ

13 20170 Lê Thị Tường Vi 19/01/1991 Bến Tre Nữ

14 20171 Dương Thị Hồng Xuân 14/08/1996 Vĩnh Long NữEND #REF!
Trần Thị Diễm 27/12/1986 Bến Tre Nữ Miễn thi

TS. Nguyễn Bá Cần

NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON _ KHÓA 17 - THI LẦN 1

MÔN THI: Thực hành nghề nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

KỲ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 25/8/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÓM THI THỰC HÀNH SỐ 3


